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	Tổng
điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
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	Vận dụng cao
	

	1



  2
	Chủ đề 1: Phong trào yêu nước ở Phú Yên từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Chủ đề 2: thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên.
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	Chủ đề 1: Phong trào yêu nước ở Phú Yên từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Chủ đề 2: thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên
	Nhận biết
 - Tình hình Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Nơi diễn ra  Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân.
- Nhận biết một số nhóm đất chính ở Phú Yên. 
- Nhận biết sự đa dạng và vai trò của tài nguyên sinh vật ở Phú Yên.
Thông hiểu 
- Nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân (1898-1900)
- Nêu đặc điểm, địa bàn phân bố chủ yếu và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm đất ở Phú Yên.
 Vận dụng 
- Nhóm đất nào có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên? Vì sao?
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                                     ĐỀ1         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Tình hình Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX về chính trị tồn tại mấy chính quyền?
A. 3 Chính quyền           B. 2 Chính quyền                    C. 4 Chính quyền          D. 5 Chính quyền
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân diễn ra ở đâu?
    A. Từ làng Phú Giang kéo xuống tỉnh lị Phú Yên ở Sông Cầu
    B. Ở huyện Đồng Xuân rồi sau đó lan ra cả tỉnh.
    C. Thị xã Đông Hòa.                            D.  Huyện Sơn Hoà
Câu 3: Nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất ở Phú Yên?
     A. Đất phù sa           B. Đất xám            C.  Đất đỏ vàng           D. Các loại đất khác
Câu 4: Đất phèn phân bố nhiều nhất ở đâu?
A. Thị xã Sông Cầu                     B. Thị xã Đông Hoà
C. Huyện Phú Hoà                       D. Huyện Sơn Hoà
Câu 5: Tỉnh Phú Yên thuộc kiểu khí hậu nào sau đây? 
A. Nhiệt đới ẩm gió mùa              B. Cận nhiệt đới gió mùa
C. Ôn đới gió mùa                        D. Nhiệt đới 
Câu 6: Kiểu rừng nào có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Yên?
     A. Kiểu rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá.
     B. Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới.
     C. Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp.                          
     D. Kiểu truông gai, cây bụi.
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 6: Nêu diễn biến cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân 
(1898-1900) (2 điểm)
Câu 7:  Nêu đặc điểm, địa bàn phân bố chủ yếu và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm đất sau: đất cát biển, đất phù sa, đất đen, đất đỏ vàng? ( 3 điểm)
Câu 8: Nhóm đất nào có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên? Vì sao? (2 điểm).
 

ĐÁP ÁN  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (ĐỀ I)
NĂM HỌC: 2024 - 2025
      MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
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	A
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	B
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II. TỰ LUẬN (7 điểm)
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	                                        NỘI DUNG
	ĐIỂM
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	 Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân (1898-1900) diễn ra:
- Căn cứ: vùng rộng lớn phía tây bắc tỉnh Phú Yên.
- Rằm tháng 7/ 1897: Võ Trứ và Trần Cao Vân triệu tập một cuộc hội nghị bí mật tại chùa Từ Quang (huyện Tuy An) bàn kế hoạch khởi nghĩa.
- Một đêm hè 1898, Võ Trứ phát động khởi nghĩa từ làng Phú Giang kéo xuống tỉnh lị Phú Yên ở Sông Cầu. Cuộc khởi nghĩa đã tập hợp được đông đảo dân chúng tham gia.
- Khoảng 11 giờ đêm, tới Dốc Găng nghĩa quân bị thực dân Pháp đàn áp, tổn thất nặng nề.
- 31/5/1900: Võ Trứ và Trần Cao Vân bị bắt. Cuộc khởi nghĩa kết thúc.

* Đất cát biển: 
 - Phân bố chủ yếu ở huyện Tuy An, thị xã Đông Hoà, thị xã Sông Cầu, thành phố Tuy Hoà.
- Dinh dưỡng kém, độ phì thấp, dễ thoát nước ->Thuận lợi cho việc làm đất và thích nghi với các cây trồng trên cạn.
* Đất phù sa: 
- Phân bố chủ yếu ở huyện: Phú Hoà, Tây Hoà; thị xã Đông Hoà, thành phố Tuy Hoà, rải rác ở các huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu.
- Đất giàu dinh dưỡng, có thành phần cơ giới mịn ->Thích hợp trồng lúa, hoa màu và mía.
* Đất đen:
 - Phân bố chủ yếu ở thành phố Tuy Hoà, thị xã Sông Cầu và các huyện: Sông Hinh, Tuy An, Sơn Hoà, Tây Hoà.
- Đất có phản ứng từ hơi chua đến trung tính. Đất đen có nhiều giá trị trong trồng trọt.
* Đất đỏ vàng: 
 - Phân bố ở hầu hết các địa phương trong tỉnh
 - Được chia thành các loại sau:
 + Đất nâu vàng - đất nâu đỏ trên đá bazan: chiếm 5,7% diện tích. Đất có hàm lượng hữu cơ khá, phản ứng ít chua, thích hợp trồng cây cà phê, chè, cao su,...
 + Đất đỏ vàng trên đá macma - acid: chiếm 54,3% diện tích. Có khả năng phát triển nông nghiệp.
 + Đất mùn vàng đỏ trên núi: chiếm 2,1% diện tích. Đất chủ yếu sử dụng vào mục đích lâm nghiệp.
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	Nhóm đất có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở Phú Yên là:  Đất phù sa
Vì: Những nhóm đất đó giàu chất dinh dưỡng, có thành phần cơ giới mịn, kết cấu tơi xốp, có hàm lượng hữu cơ khá, phản ứng ít chua.
	1.0

1.0


ĐỀ 2.       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
Thời gian :45 phútTRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, ở Phú Yên đã diễn ra bao nhiêu phong trào yêu nước?
A. 3                     B. 1                                C. 2                                  D. 4
Câu 2. Cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương diễn ra vào những năm nào? 
A. 1885 -1886          B. 1886  1887                             C. 1885 - 1887                      D. 1884 - 1888
Câu 3. Nguyễn Hào Sự cùng một số nghĩa quân rút lên căn cứ ở địa phương nào sau đây để tiếp tục chuẩn bị chờ thời cơ ?
A. Hòn Ông, huyện Đồng Xuân    B. huyện Phú Hòa    
B. C. huyện Sông Cầu ( nay là thị xã Sông Cầu)     D. huyện Sông Hinh
Câu 4. Trần Cao Vân quê ở tỉnh nào sau đây?
A. Phú Yên               C. Quảng Nam                   Khánh Hòa                                   D. Bình Định
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân diễn ra vào những năm nào sau đây ?
A. 1899-1900                     C. 1890-1900                1898-1900                                  D.  1895-1900
Câu 6. Phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên xảy ra vào thời điểm nào sau đây ?
A. 3-1908                          B. 5-1908                   C.  4-1908                                 D. 6-1908
I. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 7. Tài nguyên sinh vật ở Phú Yên có giá trị như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội? (4 điểm)
Câu 8. Em hãy nêu đặc điểm của đất mùn vàng đỏ trên núi của tỉnh Phú Yên? (3 điểm)
                                                                            HẾT.
                                                     ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN GDĐP 8
                                                                     NĂM HỌC: 2024 - 2025
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	B
	A


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
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	Hs nêu được các đặc điểm sau:
Tài nguyên sinh vật ở Phú Yên có giá trị vô cùng to lớn:
- Là nơi cung cấp và lưu giữ nguồn dược liệu quý: ở Phú Yên, có nhiều dược liệu quý, đặc biệt là cam thảo Đá Bia ( loài cam thảo sống ở núi Đá Bia thuộc thị xã Đông Hòa ). Đây là loài cam thảo quý có nguy cơ tuyệt chủng. Loài cam thảo này ở Việt Nam chỉ có ở tỉnh Phú Yên.

- Phát triển du lịch tham quan, lặn biển ( du lịch tham quan – sinh thái ở Cao nguyên Vân Hòa; du lịch tham quan – lặn biển ngăm san hô ở Hòn Yến, Hòn Nưa… )

- Phát triển nghề khai thác thủy, hải sản ở các địa bàn ven biển tỉnh Phú Yên, nhờ đó tạo nhiều việc làm cho người dân. Toàn tỉnh Phú Yên có khoảng 7700 lao động tham gia sản xuất trên biển và khoản 1600 lao động làm nghề cá ven bờ.
- Là nguồn ẩm thực hấp dẫn thu hút khách du lịch: cá ngừ đại dương, sò huyết, Ô Loan, mực, hàu, … 
.                                                                                            
	
(1,25 điểm)


(1điểm) 


(1điểm)
(0,75điểm)
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	Đất mùn vàng đỏ trên núi ở Phú Yên chiếm 2,2% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố trên núi cao từ 900-1000m thuộc khu vực các huyện Đồng Xuân và Sông Hinh. Đất có độc dốc trên
[bookmark: _GoBack]250; tầng đất mỏng, có nhiều đá lộ đầu, giàu hàm lượng hữu cơ. Hạn chế lớn nhất của loại đất này là độ dốc rất lớn, không thuận lợi cho sản  xuất và vận chuyển, nên chưa được khai thác hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Đất chủ yếu sử dụng vào mục đích lâm nghiệp.

	
( 3 điểm )
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